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TÓM TẮT
Chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị ở cấp độ cộng đồng là chủ đề nghiên cứu đang được quan
tâm trong những năm gần đây. Hiện nay, các nghiên cứu dần chuyển hướng từ tiếp cận thiên về
kỹ thuật sang việc chú trọng bối cảnh xã hội và con người. Điều này đã mở ra không gian cho việc
xây dựng các giải pháp thích ứng đa chiều, linh hoạt và bền vững. Bằng phương pháp trắc lượng
thưmục trong nghiên cứu tổng quan tài liệu, bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá xu hướng
và nội dung chủ đề của nghiên cứu về chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị. Sau giai đoạn sàng
lọc, 103 ấn phẩm từ cơ sở dữ liệu Scopus được phân tích bằng phần mềm VOSviewer với kỹ thuật
phân tích đồng trích dẫn và phân tích đồng từ khóa. Kết quả phân tích đồng trích dẫn cho thấy
nền tảng cho các nghiên cứu về chiến lược thích ứng của cộng đồng đối với ngập lụt đô thị đã
được mở rộng, chuyển từ các giải pháp kỹ thuật sang đánh giá các khía cạnh về kinh tế, xã hội,
hành vi và nhận thức của cộng đồng khi xác định chiến lược thích ứng. Phân tích đồng từ khóa
xác định chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị được xây dựng dựa vào: (1) tính dễ tổn thương
của cộng đồng, (2) bối cảnh địa lý của khu vực, (3) nhận thức của cộng đồng về rủi ro ngập lụt, và
(4) hướng đến chiến lược ở phạm vi rộng hơn trong điều kiện biến đổi khí hậu. Phát hiện này cho
thấy nghiên cứu về chiến lược thích ứng với ngập lụt của cộng đồng cần phải được điều chỉnh cho
phù hợp với bối cảnh địa phương, tập trung vào các cộng đồng dễ bị tổn thương ở tất cả các giai
đoạn của quá trình thích ứng.
Từ khoá: ngập lụt đô thị, chiến lược thích ứng, cộng đồng, trắc lượng thư mục, VOSviewer

GIỚI THIỆU
Theo Rentschler và Salhab (2020), số người trên thế
giới phải đối mặt rủi ro ngập lụt với chu kỳ 100 năm
trong năm 2010 là 992 triệu người và ước tính tăng
lên 1,3 tỷ người vào năm 2050; và con số này sẽ tăng
thêm khi xét đến các tác động từ tình trạng biến đổi
khí hậu toàn cầu1. Tại ViệtNam, theo ước tính của Bộ
Tài nguyên vàMôi trường (nay thuộc BộNông nghiệp
và Môi trường), nếu mực nước biển dâng 100cm và
không có các giải pháp ứng phó, khoảng 13,2% diện
tích đồng bằng sông Hồng, 1,53% diện tích các tỉnh
ven biển miền Trung (từThanh Hóa đến BìnhThuận
khi chưa có chính sách sáp nhập tỉnh), 47,29% diện
tích đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập và
17,15% diện tíchThành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)
với hơn 1,6 triệu ngườia sẽ bị ảnhhưởng bởi tình trạng
ngập lụt2. Ngoài tác động tiêu cực đến sức khỏe con
người, ngập lụt nói chung và ngập lụt đô thị nói riêng
còn gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng3,4 , dẫn đến các thiệt
hại trực tiếp đến kinh tế5,6 và kìm hãm các mục tiêu
phát triển kinh tế xã hội đô th 7.

aTính theo dân số TP.HCM trong cuộc tổng điều tra dân số năm
2019 là 9.038.566 người.

Xét riêng trong khu vực đô thị, tình trạng ngập lụt
đang trở nên trầm trọng hơn do mật độ dân cư gia
tăng, mở rộng diện tích các bề mặt không thấm (như
đường, vỉa hè, bề mặt bê tông, v.v.), cống rãnh bị tắc
nghẽn và quản lý chất thải kém8. Dưới tác động của
biến đổi khí hậu, ngập lụt đô thị và những tác động
tiêu cực của nó rất khó để cảnh báo cũng như dự đoán
chính xác9. Riêng tại TP.HCM, ước tính mức thiệt
hại trực tiếp và gián tiếp do ngập lụt giai đoạn 2016-
2018, khoảng thời gian xuất hiện nhiều trận ngập
có mức ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, hơn 3.000 tỷ
đồng/năm, trong đó Bình Tân (trước khi sáp nhập) là
địa phương có mức thiệt hại cao nhất (khoảng 420 tỷ
đồng/năm)10. Vì vậy, các khu vực đô thị đang phải
đối mặt với rủi ro về ngập lụt ngày càng cao 11, dễ bị
tổn thương do tình trạng ngập lụt12 và dẫn đến thiệt
hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của cư dân đô
thị do ngập lụt ngày càng nặng nề3,13–15.
Mặc dù có nhiều giải pháp được thực hiện, bao gồm
giải pháp công trình và phi công trình với nhiều cấp
độ khác nhau, nhưng hầu như hiệu quả của nó trong
việc gia tăng khả năng thích ứng với rủi ro ngập lụt đô
thị vẫn chưa đạt được nhiều hiệu quả 16–22. Theo báo
cáo của IPCC, quá trình con người thích ứng với biến

Trích dẫn bài báo này: Lan N H M, Thắm T T H. Tổng quan chiến lược thích ứng ngập lụt đô thị của
cộng đồng qua phân tích trắc lượng thưmục. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2026; x(x):x-x.
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đổi khí hậu nói chung và ngập lụt nói riêng đóng vai
trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro23, thông
qua việc tự điều chỉnh, nhằm giảm thiểu tác hại của
rủi ro do ngập lụt lên điều kiện sống, sức khỏe và tài
sản của mình. Đồng thời, hiệu quả của các giải pháp
thích ứng có thể đạt được bằng cách kết hợp sự tham
gia của nhiều bên liên quan, trong đó cộng đồng đóng
vai trò quan trọng24. Do đó, nghiên cứu này được
thực hiện nhằm cung cấp đánh giá tổng quan về chiến
lược thích ứng của người dân trong đô thị đối với rủi
ro ngập lụt. Từ đó, kết quả nghiên cứu giúp hỗ trợ cho
việc xác định xu hướng cũng như những chủ đề phù
hợp cho các nghiên cứu về chiến lược thích ứng với
ngập lụt đô thị trong các giai đoạn tiếp theo.

NỘI DUNG CHÍNH
Phương pháp nghiên cứu
Nhằm cung cấp đánh giá tổng quan về chiến lược
thích ứng với ngập lụt đô thị, phương pháp trắc lượng
thư mục (bibliometric analysis/method) với cơ sở dữ
liệu từ Scopus được sử dụng vì khả năng mô tả và
đánh giá một cách có hệ thống, rõ ràng, khoa học
mà không mang định kiến chủ quan đối với chủ đề
được đánh giá25. Từ mục tiêu nghiên cứu về chiến
lược thích ứng của người dân với ngập lụt đô thị,
biểu thức truy vấn của các từ khóa được dùng để tìm
kiếm tài liệu trong Scopus được xác định như sau
(“adaptive strategy” OR “adaptation strategy” AND
“urban flood*b ” AND “community” OR “household”
OR “resident”). Các từ khóa này có thể xuất hiện bất
kỳ đâu trong tiêu đề bài viết, trong phần tóm tắt hay
trong các từ khóa (keywords) do tác giả liệt kê. Tài
liệu tìm kiếm được giới hạn với ngôn ngữ sử dụng là
tiếng Anh, dạng bài viết đăng trên tạp chí (article) và
năm xuất bản tính từ 2024 trở về trước. Kết quả ban
đầu thu được 220 ấn phẩm được công bố từ năm 2000
đến 2024. Sau quá trình sàng lọc nhằm loại bỏ những
ấn phẩm không thuộc chủ đề nghiên cứu (chủ yếu là
có đối tượng và kết quả nghiên cứu liên quan đến kỹ
thuật thoát nước chống ngập, xây dựng mô hình dự
báo ngập, hay áp dụng kỹ thuật viễn thám trong đánh
giá khả năng thích ứng với ngập), kết quả thu được là
103 ấn phẩm (chiếm 46,81% so với kết quả tìm kiếm
ban đầu).
Kỹ thuật phân tích sau tìm kiếm được sử dụng trong
nghiên cứu là phân tích đồng trích dẫn (co-citation)
và đồng từ khóa (keyword co-occurrence) bằng phần
mềm VOSviewer, một phần mềmmiễn phí được giới
thiệu vào năm2010 bởi nhóm tác giảNees Jan vanEck
và Ludo Waltman với các chức năng hữu ích trong

bDấu * dùng để thay thế cho các dạng thức có thể có của từ khóa
“flood”, bao gồm “flood”, “floods”, và “flooding”.

việc xây dựng và hiển thị trực quan các loại bản đồ
thư mục26. Trong khi phân tích đồng trích dẫn xác
định mối liên hệ giữa các đối tượng xuất hiện trong
cùng một danh mục tài liệu tham khảo của một bài
viết bất kỳ, thì phân tích đồng từ khóa được thực hiện
nhằm xác định mối quan hệ của các từ khóa thông
qua sự xuất hiện chung của các từ khóa trong cùng
một tài liệu25. Vì vậy, kết quả phân tích đồng trích
dẫn giúp xác định các nhóm tác giả đóng góp cho các
nội dung trong chủ đề nghiên cứu, cụ thể là chiến
lược thích ứng với ngập lụt đô thị của người dân/cộng
đồng, đồng thời xác định bài viết được xemnhư là nền
tảng trong nội dung nghiên cứu của các tác giả khác
trong cùng một nhóm. Đồng thời, kết quả phân tích
đồng từ khóa giúp nhận diện các cụm chủ đề trong
nghiên cứu về thích ứng với ngập lụt đô thị của cộng
đồng.

Kết quả và thảo luận

Xu hướng và chủ đề được tham khảo trong
nghiên cứu chiến lược thích ứng với ngập lụt
đô thị giai đoạn 2000-2024
Kết quả tìm kiếm theo từ khóa và biểu thức truy vấn
cho thấy xu hướng công bố ấn phẩm liên quan đến
chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị xuất hiện từ
năm 2000 với nghiên cứu của tác giả Magadza về giải
pháp công trình thích ứng nhằm bảo vệ khu vực định
cư tại vùng bờ biển và đồng bằng châu thổ sông ở châu
Phi, tuy nhiên, ấn phẩm này không thuộc phạm vi
tổng quan của nghiên cứu. Kết quả sau sàng lọc, ấn
phẩm được công bố sớm nhất trong danh mục tìm
kiếm là của tác giả Zahari, công bố vào năm 2008 về
các lĩnh vực dễ bị tổn thương xã hội, vốn xã hội và
thích ứng, và quản lý rủi ro với trọng tâm là quản lý
rủi ro lũ lụt tại các khu định cư lấn chiếm ở Kuala
Lumpur (Malaysia)27. Hình 1 cho thấy, sau sàng lọc,
số lượng công bố ấn phẩm về chiến lược thích ứng với
ngập lụt đô thị có sự gia tăng không đồng đều tính từ
năm 2008 đến nay. Trong đó, số ấn phẩm được công
bố nhiều nhất vào hai năm gần đây với 14 ấn phẩm
trong năm 2023 và 32 ấn phẩm trong năm 2024. Điều
này cho thấy việc nghiên cứu về cách thức mà cộng
đồng thích ứng với tình trạng ngập lụt đô thị đang
được gia tăng đáng kể trong bối cảnh đô thị thay đổi
liên tục và tình hình ngập lụt ngày càng căng thẳng
như hiện nay.
Sơ đồ phân tích đồng trích dẫn từ VOSviewer cung
cấpmạng lưới trích dẫn chung của các tác giả có công
bố được trích dẫn thường xuyên trong danh mục ấn
phẩm được chọn lọc liên quan đến chiến lược thích
ứng với ngập lụt đô thị. Các vòng tròn trong mạng
lưới đại diện cho các tác giả có tầm ảnh hưởng mà
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Hình 1: Xu hướng xuất bản ấn phẩm theo kết quả tìm kiếm và sau sàng lọc [Nguồn: Nhóm tác giả]

tác phẩm của họ được coi là nền tảng hoặc có liên
quan mật thiết đến lĩnh vực về chiến lược thích ứng
với ngập lụt đô thị, vòng tròn càng lớn thì số lần trích
dẫn của tác giả có tên tương ứng càng cao 25. Đồng
thời, các liên kết trong mạng lưới chỉ ra tần suất mà
các tác giả này được trích dẫn cùng nhau trong cùng
một ấn phẩm. Ngưỡng 20 trích dẫn được sử dụng để
tạo ra các cụm trích dẫn được hình dung tốt nhất25 từ
hơn 11.000 tác giả của 103 ấn phẩm được tìm kiếm.
Kết quả phân tích đồng trích dẫn cho thấy, ba cụm
tác giả được hình thành từ 16 tác giả đạt ngưỡng 20
trích dẫn trong nghiên cứu về chiến lược thích ứng
với ngập lụt đô thị (xem Hình 2).
Cụ thể, cụm màu đỏ gồm 08 tác giả với số lượt trích
dẫn tổng cộng là 297 lượt và trung bình 37 lượt trích
dẫn/tác giả (xem Bảng 1). Các tác giả trong cụmmàu
đỏ có công bố tập trung vào các chiều hướng xã hội
và khía cạnh chính sách của quá trình thích ứng của
cộng đồng nói chung. Do đó, họ có thể được trích dẫn
cùng nhau trong các ấn phẩm được tìm kiếm sau sàng
lọc về việc đánh giá tính dễ tổn thương, khả năng hồi
phục, và quản trị tốt trong bối cảnh ngập lụt đô thị.
Cụm màu xanh lá được xác định gồm 05 tác giả có
số lượng trích dẫn tổng cộng là 172 và trung bình đạt
34 trích dẫn/tác giả. Các tác giả trong cụmmàu xanh
lá đại diện cho một nhóm nhà nghiên cứu xem xét
khía cạnh kinh tế và hành vi của cộng đồng trong quá
trình thích ứng với rủi ro ngập lụt. Công trình của
nhóm tác giả trong cụm xanh lá được trích dẫn liên
quan đến việc phân tích chi phí - lợi ích, nhận thức
rủi ro và bảo hiểm rủi ro trong xác định chiến lược
thích ứng với ngập lụt đô thị. Cuối cùng, cụm màu
xanh dương có 03 tác giả với tổng trích dẫn đạt 89
lượt. Với những công trình được trích dẫn, nhóm tác
giả trong cụmmàu xanh dương xuất hiện trong các ấn
phẩm sau sàng lọc liên quan đến yếu tố kỹ thuật của
quá trình thích ứng với ngập lụt đô thị.

Từ sơ đồ mạng lưới đồng trích dẫn và chủ đề nổi bật
của từng cụm trích dẫn có thể thấy việc nghiên cứu về
chiến lược thích ứng của cộng đồng trong giai đoạn
hiện tại không còn tập trung nhiều vào khía cạnh kỹ
thuật hay các giải pháp kỹ thuật, thay vào đó là mở
rộng sang việc đánh giá các khía cạnh về kinh tế, xã
hội, hành vi và nhận thức của cộng đồng. Mặc dù
vậy, các cụm đồng trích dẫn được xác định tương đối
riêng biệt (xem Hình 2), giúp chỉ ra tiềm năng cho
các nghiên cứu tiếp theo mang tính tích hợp hơn, kết
nối chặt chẽ hơn tất cả các khía cạnh của quá trình
thích ứng của cộng đồng đối với ngập lụt đô thị, nhằm
hướng đến việc phát triển chiến lược thích ứng mang
tính toàn diện và hiệu quả hơn.

Nội dung chính trong cácnghiên cứuvề chiến
lược thích ứng của cộng đồng với ngập lụt đô
thị giai đoạn 2000-2024
Với giá trị ngưỡng tối thiểu 02 lần đồng xuất hiện,
59 từ khóa do tác giả cung cấp trong số 353 từ khóa
thuộc 103 ấn phẩm được sử dụng để xây dựng sơ đồ
mạng lưới đồng từ khóa (xem Hình 3 và 4). Kết quả
phân tích dòng thời gian trong sơ đồ mạng lưới đồng
từ khóa cho thấy nghiên cứu chiến lược thích ứng
của cộng đồng và của hộ gia đình với biến đổi khí
hậu (climate change) nói chung và ngập lụt (flood,
flooding) hay ngập lụt đô thị (urban flooding) nói
riêng xuất hiện từ những năm 2019 (xem Hình 3).
Từ đó, vai trò của cộng đồng nói chung được nhấn
mạnh trong việc lựa chọn phương thức và chiến lược
thích ứng, nhằm làm giảm tác động của rủi ro ngập
lụt đô thị4,28. Gần đây nhất, từ khóa “local knowl-
edge” (kiến thức địa phương) và “indigenous knowl-
edge” (tri thức bản địa) được nhấn mạnh như là một
trong những yếu tố quan trọng bên cạnh các nguồn
vốn của cộng đồng trong việc gia tăng hiệu quả của
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Hình 2: Mạng lưới đồng trích dẫn theo tác giảtrong nghiên cứu về chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị giai
đoạn 2008-2024 [Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện bằng VOSviewer]

Bảng 1: Tổng hợp tác giả theo cụm đồng trích dẫn trong nghiên cứu về chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị
giai đoạn 2008-2024 [Nguồn: Nhóm tác giả]

Cụm Tác giả được trích dẫn Thời gian xuất bản của ấn
phẩm được trích dẫn

Số lượt được trích dẫn
trong kết quả sàng lọc

Màu đỏ Cutter S.L. 1996-2022 39

Birkmann J. 2006-2021 33

Rana I.A. 2001-2024 42

Adger W.N. 1996-2008 45

Pelling M. 2003-2020 45

Satterthwaite D. 2001-2020 38

Hug S. 2005-2020 32

Amoako C. 2012-2023 23

Màu xanh lá Thieken A.H. 2005-2022 32

Bubeck P. 2010-2023 28

Kreibich H. 2005-2021 40

Merz B. 2005-2021 22

Aerts J.C.J.H. 2004-2023 50

Màu xanh dương Nicholls R.J. 1998-2021 39

Hallegatte S. 2006-2023 28

Garschagen M. 2010-2023 22

các giải pháp thích ứng, đặc biệt là cách thức sống
chung với ngập21,29–31 ở các khu vực có tình trạng
ngập nặng và liên tục. Vì vậy, các giải pháp quản lý
ngập lụt và quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với
biến đổi khí hậu cần được tiếp cận từ cộng đồng và có
sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dễ bị
tổn thương21,32, trong đó phải quan tâm đến nguồn
“vốn xã hội” và “kiến thức địa phương”mà cộng đồng
đang nắm giữ để thích ứng với tình trạng ngập mà họ
đang đối mặt33.

Hình 4 cho thấy mỗi vòng tròn trong mạng lưới đồng
từ khóa đại diện cho một từ khóa và kích thước của
vòng tròn cho biết số lần xuất hiện của từ khóa tương
ứng34. Đồng thời, liên kết kết nối của hai vòng tròn
thể hiện mối quan hệ giữa hai từ khóa, đường liên kết
càng dày chứng tỏ hai từ khóa xuất hiện đồng thời
với tần suất càng cao35. Kết quả phân tích đồng từ
khóa tạo ra 04 cụm từ khóa (xem Hình 4) với các
màu sắc lần lượt là màu đỏ (gồm 22 từ khóa), màu
xanh lá (gồm 16 từ khóa), màu xanh dương (gồm 11
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Hình 3: Sơ đồ mạng lưới các từ khóa xuất hiện theo dòng thời gian trong nghiên cứu về chiến lược thích ứng của
cộng đồng với ngập lụt đô thị [Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện bằng VOSviewer]

từ khóa), và màu vàng (gồm 10 từ khóa). Dựa vào
ý nghĩa của các từ khóa cùng xuất hiện, mỗi cụm từ
khóa đóng góp một nội dung chính trong việc nghiên
cứu về chiến lược thích ứng của cộng đồng đối với
ngập lụt đô thị.
Chiến lược thích ứng của cộng đồng tại khu vực dễ tổn
thương (cụm màu đỏ)
Một số từ khóa xuất hiện cùng nhau nhiều nhất trong
cụm màu đỏ, bao gồm: “adaptation” (thích ứng),
“vulnerability” (tính dễ bị tổn thương), “resilience”
(chống chịu), “coping” (đối phó/ứng phó), “informal
settlements” (khu định cư không chính thức), “slums”
(khu ổ chuột), “urban poor” (người nghèo đô thị),
“perception” (nhận thức), “household” (hộ gia đình),
“local knowledge” (kiến thức địa phương), và “social
capital” (vốn xã hội). Tính dễ bị tổn thương do ngập
được coi là mức độ mà các hệ thống (cộng đồng, hộ
gia đình và/hoặc cá nhân) ở các không gian khác nhau
(trong đó có khu vực đô thị) dễ bị ngập lụt thông qua
việc tiếp xúc, sự nhạy cảm (tính dễ bị thay đổi, nhiễu
loạn) kết hợp khả năng hay năng lực đối phó, phục hồi
và thích ứn36. Đặc tính dễ bị tổn thương với ngập lụt
thường đến từ đặc điểm nhân khẩu và kinh tế hộ gia
đình37,38, đặc điểm sử dụng đất dành cho mục đích ở
và sản xuất tại khu đô thị39, đặc điểm sống của hàng
xóm xung quanh 40, các quyết định tự phát trong lựa
chọn khu vực sinh sống (đặc biệt là các cộng đồng
nghèo và di cư trong đô thị) 17,40,41, và thiếu khả năng
tiếp cận hệ thống cảnh báo sớm cũng như các hỗ trợ
sau các trận ngập42. Ngoài ra, tính dễ tổn thương còn
được xác định bởi việc thiếu cơ chế hỗ trợ từ chính
quyền đối với việc hồi phục sau thiên tai bao gồm hỗ

trợ tài chính, cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ
thuật và hạ tầng xã hội42.
Trọng tâm nghiên cứu trong cụmmàu đỏ này là phân
tích cách các cộng đồng tại các khu vực dễ bị tổn
thương, đặc biệt là những hộ gia đình nghèo và người
sống trong các khu định cư không chính thức, thường
bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ rủi ro ngập lụt, và cách
mà họ tự ứng phó và thích ứng43. Để hiểu rõ hơn,
các chiến lược của cộng đồng thích ứng với ngập lụt
đô thị được tập trung phân tích theo giai đoạn thời
gian: trước, trong và sau sự kiện ngập17 hoặc theo đặc
điểm của khả năng thích ứng: hấp thụ các tác động
của ngập (trong khi ngập), thích ứng để quay trở lại
trạng thái trước ngập (ngay sau ngập), và chuyển đổi
để phù hợp với diễn biến trong tương lai (sau ngập
và mang tính dài hạn)44. Trong đó, cộng đồng tại
các khu vực dễ bị tổn thương thường chủ động xoay
xở với các biện pháp phòng chống và ứng phó ở giai
đoạn trước khi ngập lụt xảy ra44. Tuy nhiên, các biện
pháp ứng phó được cộng đồng lựa chọn mang tính tự
phát, được thực hiện trong điều kiện hạn chế nguồn
lực17 và phụ thuộc vào sự học hỏi lẫn nhau giữa các
thành viên trong cộng đồng41. Vì thế, các chiến lược
thích ứng tự phát này chỉmang lại hiệu quả trongngắn
hạn. Sự năng động của cộng đồng tại khu vực dễ tổn
thương không thể bù đắp được sự thiếu hụt trong tiếp
cận với các dịch vụ hỗ trợ và hạ tầng cơ bản trong việc
giảm thiểu tác động của ngập lụt17,41,42.
Ngoài ra, cộng đồng sinh sống tại các khu vực dễ bị
tổn thương ở vùng đô thị và nông thôn cũng có chiến
lược thích ứng với ngập lụt đô thị khác nhau. Trong
khi, tính dễ bị tổn thương xã hội của khu vực đô thị
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Hình 4: Sơ đồ mạng lưới các từ khóatrong nghiên cứu về chiến lược thích ứng của cộng đồng với ngập lụt đô thị
[Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện bằng VOSviewer]

bị ảnh hưởng bởi sự phát triển kinh tế khu vực, giá
trị tài sản của hộ gia đình (ở mức cao) và tập trung
đông dân số; tính dễ tổn thương xã hội của khu vực
nông thôn được quyết định bởi tỷ lệ người già sống
một mình, giá trị tài sản của hộ gia đình (ở mức thấp)
và dịch vụ y tế kém45. Vì vậy, chiến lược ứng phó
của cộng đồng tại các khu vực đô thị ưu tiên cho các
biện pháp sơ tán nhanh chóng, nhằm hạn chế thiệt
hại về người và tài sản thông qua hệ thống hạ tầng
hoàn chỉnh46, kết hợp với giải pháp dài hạn như phát
triển hạ tầng xanh để giảm áp lực lên hệ thống thoát
nước47. Ngược lại, chiến lược thích ứng tại khu vực
nông thôn lại tập trung nâng cao năng lực ứng phó tại
chỗ và phòng ngừa từ sớm, thông qua việc phát huy
khả năng giữ nước của hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng
hệ thống cảnh báo sớmvà tận dụnghiệu quả kiến thức
bản địa của cộng đồng45.
Bối cảnh địa lý và chiến lược thích ứng (cụmmàu xanh
lá)
Cụm màu xanh lá bao gồm các từ khóa thể hiện
nơi mà các nghiên cứu về chiến lược thích ứng với
ngập lụt đã thực hiện như “Bangladesh”, “Ghana”,
và “Sub-Saharan Africa”. Các từ khóa chủ đề khác
cũng xuất hiện trong cụm này bao gồm “flooding”
(ngập lụt), “disaster” (thảm họa), “urbanization” (đô
thị hóa), “climate variability” (biến đổi khí hậu), “cop-
ing strategies” (chiến lược ứng phó), và “built envi-
ronment” (môi trường xây dựng). Do đó, cụm này

nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh địa lý trong
nghiên cứu về thích ứng với ngập lụt đô thị, trong đó
tập trung vào các quốc gia hoặc khu vực cụ thể, đặc
biệt là các nước đang phát triển, nơi đô thị hóa nhanh
chóng và các vấn đề phát triển khác làm tăng thêm
rủi ro ngập lụt. Ngoài ra, chuyển đổi cơ sở hạ tầng
đô thị bền vững có lẽ là một trong những thách thức
lớn nhất của các thành phố tại các quốc gia đang phát
triển48 phải đối mặt trong xây dựng chiến lược thích
ứng lâu dài với biến đổi khí hậu nói chung và ngập lụt
khu vực đô thị nói riêng.
Cụ thể, Bangladesh là bối cảnhnghiên cứu trong 07 ấn
phẩm, đượcmô tả với các đặc điểm điển hình củamột
quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt rủi ro cao
về ngập lụt như: địa hình thấp, nằm ven sông, nhiều
khu ổ chuột và định cư không chính thức, dân cư
tập trung đông và mức sống thấp24,38,40,49–52. Trong
bối cảnh đó, chiến lược ứng phó của cộng đồng rất
đa dạng nhưng năng lực thích ứng chung còn thấp,
phần lớn dựa vào kinh nghiệm cá nhân, kiến thức địa
phương và mạng lưới xã hội thay vì các hỗ trợ chính
thức. Do đó, các giải pháp nâng cao năng lực thích
ứng được nhấn mạnh vào việc đa dạng hóa sinh kế,
hỗ trợ tài chính cho cộng đồng, và kêu gọi đóng góp
kinh phí cho các công trình giảm ngập.
Khác với Bangladesh, người dân dễ bị tổn thương
ở Ghana, như tại Kumasi, Accra và Tamale đã có
chiến lược ứng phó trong ngắn hạn và thích ứng trong
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dài hạn trước tình trạng ngập lụt ngày càng thường
xuyên53–55 . Trong ngắn hạn, các giải pháp được lựa
chọnmang tính tức thời và phản ứng ngay lập tức khi
ngập lụt xảy ra bao gồm chặn các hướng nước vào nhà
và kê cao nhằm bảo vệ đồ vật có giá trị 53,56. Để thích
ứng trong dài hạn, giải pháp công trình thường được
sử dụng như gia cố và nâng cấp nhà ở53,56,57 , sử dụng
vật liệu thay thế cũng như khai thông cống rãnh xung
quanh khu nhà ở41,56,57. Trong trường hợp ngập lụt
xảy ra thường xuyên với mức độ ảnh hưởng nghiêm
trọng hơn, cộng đồng tại Ghana lựa chọn di dời tạm
thời hoặc di dời vĩnh viễn. Mặc dù là một chiến lược
phổ biến, việc di dời này tạo ra những thách thức đáng
kể cho các hộ gia đình, đặc biệt là hộ gia đình có nhiều
thành viên53,56–58, và tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ hàng,
người thân trong gia đình và bạn bè 57, kể cả từ chính
quyền địa phương41. Các giải pháp và chiến lược này
cũng được nhận diện tương tự cho cộng đồng tại vùng
ngập ở Kuala Lumpur (Malaysia) trong nghiên cứu
vào năm 2013 của tác giả Zahari và Ariffin 59.
Mặc dù không phải là địa điểm nổi bật trong cụm
từ khóa màu xanh lá nhưng nghiên cứu của nhóm
tác giả Bukvic và cộng sự đã giúp hình dung được sự
khác biệt trong nghiên cứu về chiến lược ứng phó với
ngập lụt giữa cộng đồng tại các quốc gia phát triển
và đang phát triển 46. Với mức thu nhập cao, trung
bình khoảng 50.000 USD/năm, cộng đồng tại khu vực
ven biển thuộc thành phố Hampton (bang Virginia,
Hoa Kỳ) lại dễ tổn thương với ngập lụt khi xét đến sự
tiếp xúc và sự nhạy cảm với tình trạng ngập 46. Nhìn
chung, chiến lược ứng phó với ngập tại khu vực này đã
được chính quyền triển khai khá toàn diện thông qua
cơ sở hạ tầng hoàn thiện, từ sơ tán nhanh chóng, di
chuyển kịp thời đến các điểm an toàn, cung cấp đầy
đủ các dịch vụ khẩn cấp đến các giải pháp dài hạn,
hướng đến hạ tầng sinh thái và bền vững. Tuy nhiên,
theo Bukvic và cộng sự, các cộng đồng tại đây lại có
những lựa chọn khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm
của khu vực sinh sống46. Cụ thể, cộng đồng sống gần
biển hơn, đối mặt với nguy cơ ngập lụt quy mô lớn và
thường xuyên, có xu hướng tin tưởng và phụ thuộc
vào các giải pháp hạ tầng và kế hoạch sơ tán do chính
quyền cung cấp. Ngược lại, các cộng đồng ở xa hơn
trong đất liền, có thể chỉ đối mặt với các trận ngập cục
bộ, lại ít hưởng ứng các giải pháp từ chính quyền và
ưu tiên lựa chọn các biện pháp ứng phó dựa trên kinh
nghiệm thực tế của họ qua các trận ngập trước đó 46.
Sự khác biệt này cho thấy nhận thức rủi ro và niềm
tin vào hiệu quả của các giải pháp (từ trên xuống so
với từ dưới lên) là yếu tố then chốt định hình hành vi
thích ứng của cộng đồng.
Nhận thức rủi ro và cơ chế ứng phó với ngập lụt (cụm
màu vàng)

Cụm màu vàng tập trung vào vai trò trung tâm của
nhận thức rủi ro (risk perception) trong việc định
hình hành vi và chiến lược thích ứng của cộng đồng.
Các từ khóa chính bao gồm “sea level rise” (nước biển
dâng), “urban flooding” (ngập lụt đô thị), “risk per-
ception” (nhận thức rủi ro), “managed retreat” (rút lui
có quản lý), “coping capacity” (năng lực ứng phó), và
“adaptive capacity” (năng lực thích ứng). Các nghiên
cứu trong cụm này chỉ ra rằng nhận thức về rủi ro
ngập không trực tiếp tác động lên hành vi ứng phó
mà tác động gián tiếp thông qua kiến thức về rủi ro
và thái độ đối với rủi ro ngập lụt11,13,39. Do đó, cách
cộng đồng lựa chọn giải pháp ứng phó phụ thuộc rất
lớn vào bối cảnh cụ thể của họ.
Phân tích ở các cụm chủ đề trước cho thấy sự khác
biệt này được thể hiện rõ nét khi so sánh các chiến
lược ứng phó giữa các bối cảnh phát triển khác nhau.
Tại các quốc gia đang phát triển như Bangladesh và
Ghana, nơi cộng đồng thường xuyên đốimặt với ngập
lụt và thiếu các cơ chế hỗ trợ chính thức, nhận thức
rủi ro thường dẫn đến việc chủ động lựa chọn các giải
pháp tự phát, ngắn hạn và dựa trên kinh nghiệm thực
tế. Ngược lại, tại một bối cảnh phát triển hơn như
thành phố Hampton (Hoa Kỳ), nơi có các kế hoạch
ứng phó từ chính quyền, nhận thức rủi ro lại tạo ra
một sự phân hóa trong hành vi: các cộng đồng ven
biển đối mặt với nguy cơ cao hơn có xu hướng tin
tưởng vào kế hoạch của chính quyền, trong khi các
cộng đồng trong đất liền lại ít hưởng ứng và dựa nhiều
hơn vào kinh nghiệm cá nhân.
Nền tảng của sự khác biệt trong nhận thức này còn
đến từ các yếu tố quan trọng như đặc điểmnhân khẩu,
điều kiện kinh tế, và đặc biệt là kinh nghiệm cá nhân
với các sự kiện ngập trước đó5,13,48. Đáng chú ý, với
những trải nghiệm tiêu cực về tác động của ngập lụt,
người dân luôn dễ dàng lựa chọn các giải pháp ứng
phó11,31 nhưng với tâm trạng căng thẳng31,48,53 nên
dễ dẫn đến chiến lược thích ứng sai17. Điều này nhấn
mạnh rằng nhận thức không phải lúc nào cũng dẫn
đến hành động hợp lý. Vì vậy, phân tích trong cụm
này khẳng định, việc thấu hiểu các yếu tố định hình
nhận thức rủi ro là điều kiện tiên quyết để xây dựng
các chiến lược thích ứng hiệu quả60. Các can thiệp
vào chiến lược thích ứng của cộng đồng với ngập lụt
đô thị cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp, bao
gồm các hoạt động giáo dục và truyền thông nhằm
nâng cao nhận thức về rủi ro ngập lụt31,41,61 hoặc
các giải pháp mang tính hệ thống nhằm hỗ trợ quá
trình “rút lui có quản lý” khỏi các khu vực có nguy cơ
cao58,62.
Biến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng ở phạm vi rộng
(cụm màu xanh dương)
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Cụm màu xanh dương gồm các từ khóa chính như
“climate change” (biến đổi khí hậu), “flood” (ngập
lụt), “climate change adaptation” (thích ứng biến đổi
khí hậu), “community resilience” (khả năng chống
chịu của cộng đồng), “planning” (quy hoạch), và “dis-
aster risk reduction” (giảm nhẹ rủi ro thiên tai). Cụm
này đặt thích ứng với ngập lụt đô thị trong bối cảnh
rộng lớn hơn của tình trạng biến đổi khí hậu đồng
thời nâng cao tính bền vững cho các giải phápứng phó
ngắn hạn và thích ứng dài hạn của cộng đồng6,55,63.
Các nghiên cứu trong cụmnày thường xemxét các tác
động của biến đổi khí hậu đối với tần suất và cường
độ ngập, từ đó đề xuất các chiến lược thích ứng ở quy
mô rộng hơn, bao gồm cả quy hoạch và chính sách
thích ứng. “Khả năng chống chịu cộng đồng” là một
khái niệm quan trọng trong cụmnày cho thấy sự quan
tâm đến việc xây dựng khả năng của các cộng đồng
để phục hồi sau các trận ngập lụt4,12,39. Tuy nhiên,
công tác quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu nói
chung và ngập lụt đô thị nói riêng phải hướng đếnmô
hình “đồng sản xuất” (co-production) haymô hình có
sự tham gia của cộng đồng trong mọi giai đoạn của
quá trình quản lý rủi ro ngập - từ chuẩn bị, thiết kế
kế hoạch cho đến khi thực thi và giám sát [55]. Ngoài
ra, các giải pháp quy hoạch cần tập trung vào việc tận
dụng những chức năng sinh thái hỗ trợ cho quá trình
giữ nước, giảm ngập64 của diện tích cây xanh, mặt
nước - đang dần thiếu vắng tại các khu vực đô thị.
Ngoài ra, vùng chồng lấn giữa các cụm từ khóa
(Hình 4 ) còn cho thấy sự giao thoa giữa các nội dung
và phương pháp nghiên cứu khác nhau. Cụ thể như
chồng lấn giữa cụm màu đỏ và cụm màu vàng cho
thấy sự kết nối giữa tính dễ bị tổn thương của cộng
đồng và cách họ nhận thức và ứng phó với rủi ro lũ
lụt. Các nghiên cứu có thể khai thác thêm cáchmà các
yếu tố xã hội ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro và khả
năng ứng phó của cộng đồng đối với ngập lụt đô thị.
Chồng lấn giữa cụm màu xanh lá với cụm màu xanh
dương thể hiện sự kết nối giữa bối cảnh địa lý và biến
đổi khí hậu, do đó cần phải xem xét cách thức biến
đổi khí hậu làm tăng thêm rủi ro lũ lụt ở các khu vực
địa lý cụ thể. Từ đó, các giải pháp thích ứng đề xuất
có thể đạt được hiệu quả cao trong việc giảm thiểu rủi
ro, tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ tính
dễ tổn thương của toàn khu vực đô thị nói chung và
người dân sinh sống nói riêng.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã thực hiện một tổng quan trắc
lượng thư mục trên 103 công trình khoa học được
công bố trong khoảng 20 năm gần đây trên cơ sở dữ
liệu Scopus nhằm xác định cấu trúc tri thức thông qua
sự kết nối giữa các nhà nghiên cứu cùng với các chủ

đề nổi bật trong nghiên cứu về chiến lược thích ứng
với ngập lụt đô thị của cộng đồng. Thứ nhất, sự dịch
chuyển trọng tâm tiếp cận trong chiến lược thích ứng
được thể hiện một cách rõ ràng trong sự kết nối giữa
các nhà nghiên cứu. Từ tiếp cận thuần túy kỹ thuật,
công trình sang một sự thấu hiểu toàn diện hơn bao
gồm các chiều kích về xã hội, kinh tế, hành vi và nhận
thức xã hội, hành động xã hội về quá trình thích ứng.
Các cụm liên kết trong cộng đồng học thuật hoạt động
song song thay vì phối hợp cộng hưởng cũng chỉ ra
một khoảng trống quan trọng và đưa ra lời kêu gọi
cho sự hợp tác liên ngành mạnh mẽ hơn. Sự gia tăng
đột biến về số lượng công bố, đặc biệt trong hai năm
2023 và 2024, nhấn mạnh tính cấp thiết và sự công
nhận ngày càng tăng của giới học thuật đối với cách
tiếp cận mang tính đa chiều kích và liên ngành này.
Thứ hai, chiến lược thích ứng với ngập lụt đô thị của
cộng đồng là một quá trình đa tầng bậc, nơi các yếu tố
vi mô như nhận thức và hành vi của hộ gia đình được
định hình bởi các điều kiện dễ bị tổn thương về kinh
tế - xã hội, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bối cảnh địa
lý và môi trường xây dựng đặc thù, và được bao trùm
bởi các chính sách vĩmô về quy hoạch đô thị thích ứng
với biến đổi khí hậu. Việc tích hợp các khía cạnh này
là yêu cầu cấp thiết để xây dựng các giải pháp thích
ứng toàn diện và bền vững, trong đó trọng tâm là sự
tham gia của cộng đồng vào tất cả các giai đoạn của
quá trình thích ứng. Ngoài ra, phân tích chủ đề cũng
xác thực tầm quan trọng ngày càng tăng của các khái
niệm lấy cộng đồng làm trung tâm như “kiến thức địa
phương” (local knowledge), “vốn xã hội” (social capi-
tal), và “đồng sản xuất tri thức” (co-production), định
vị chúng không phải là các chủ đề ngoại vi mà là trọng
tâm cho tương lai của nghiên cứu thích ứng với ngập
lụt đô thị nói riêng và với biến đổi khí hậu nói chung.
Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế cần
được cải thiện. Việc tích hợp phương pháp tổng quan
hệ thống bên cạnh phân tích trắc lượng thư mục có
thể mang lại một góc nhìn diễn giải sâu hơn và hạn
chế tính chủ quan của nhà nghiên cứu. Đồng thời, mở
rộng cơ sở dữ liệu tìm kiếm ngoài danh mục Scopus
cũng như sử dụng các tài liệu tiếng Việt để có những
phát hiện phù hợp hơn với bối cảnh ngập lụt tại các
đô thị Việt Nam.
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ABSTRACT
Community-based urban flood adaptation strategies have become an area of interest in recent
years. Currently, research is gradually shifting from a technically oriented approach to one that
emphasizes social and human contexts. This shift has opened up space for developing multidi-
mensional, flexible, and sustainable adaptation solutions. Employing bibliometric analysis for a sys-
tematic literature review, this paper assesses the thematic content and evolving trends in research
on urban flood adaptation strategies. After the screening stage, 103 publications from the Scopus
database were analyzed using the VOSviewer software with co-citation analysis and co-occurrence
analysis techniques. The results of the co-citation analysis show that the research foundation for
community adaptation strategies to urban floods has been expanded to assess the community's
economic, social, behavioral, and cognitive aspects instead of providing technical solutions. In ad-
dition, the co-occurrence analysis determined that urban flood adaptation strategies are built on
(1) community vulnerability, (2) geographic context, (3) community perception of flood risk, and (4)
a broader strategic focus on climate change context. This finding suggests that research on com-
munity flood adaptation strategies needs to be tailored to local contexts, focusing on communities
that are acutely vulnerable at all stages of the adaptation process.
Key words: urban flood, adaptation strategy, community, bibliometric analysis, VOSviewer
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